
CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA
TTC

PRODUCT
DATASHEET

Tel: 0909.393.031 Email: son@tudong-ttc.com Web: https://www.ttc-automation.com

6GK5104-0BA00-2AA3 | Bộ chia mạng
X104-2

Mã sản phẩm: 6GK5104-0BA00-2AA3

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SCALANCE industrial switches

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCALANCE X104-2, unmanaged IE switch, 4x 10/100 Mbps RJ45 ports, 2x 100 Mbps multimode BFOC, LED
diagnostics, error signaling contact with set pushbutton, redundant power supply manual available as a download .

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6GK5104-0BA00-2AA3

Tên sản phẩm SCALANCE XC104-2 Industrial Ethernet Switch

Dòng sản phẩm SCALANCE XC-100

Hãng Siemens

Loại thiết bị Bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp (Managed Layer 2
Switch)

Điện áp cấp 24 V DC

Dải điện áp hoạt động 18 V DC – 32 V DC

Tốc độ truyền 10/100 Mbit/s (Fast Ethernet)

Số cổng Ethernet 4 × RJ45 10/100BASE-T(X), 2 × SFP 100 Mbit/s

Chuẩn giao tiếp IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX

Giao tiếp Industrial Ethernet, PROFINET, SNMP, RSTP, MRP, VLAN, QoS

Web Server Có

Chức năng quản lý Managed Layer 2, Web-based Management, SNMP, Port
Mirroring, Diagnostics

Bộ nhớ Không công bố

Kích thước (R × C × S) 60 mm × 125 mm × 125 mm
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Khối lượng Khoảng 520 g

Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +70°C

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +80°C

Lắp đặt Gắn thanh DIN 35 mm hoặc lắp trên tường

Cấp bảo vệ IP20

Chứng nhận CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, EAC, ATEX, IECEx, PROFINET,
Marine Approvals (ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, CCS, KR...)

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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